
DANH SÁCH CÁ NHÂN 

Đề nghị bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm" năm 2024 
(Kèm theo Thông báo số           /TB-SGDĐT ngày     tháng     năm 2024 

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định) 

 

 

TT 
Ông/ 

Bà 

Họ và tên Chức vụ - Đơn vị 

1.  Bà Mai Thị Hường 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Trần 

Văn Lan 

2.  Bà Phùng Thị Mơ 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Đức Thuận 

3.  Bà Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên, trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trường Thúy 

4.  Bà  Đoàn Thị Cúc 
Tổ phó chuyên môn, trường Trung học phổ 

thông Đỗ Huy Liêu 

5.  Bà  Đỗ Thị Hoa Lý 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Trần 

Nhân Tông 

6.  Bà Đinh Thị Trang 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông B Hải 

Hậu 

7.  Ông  Nguyễn Thành Công 
Tổ phó chuyên môn, trường Trung học phổ 

thông Quất Lâm 

8.  Ông Nguyễn Văn Thể 
Tổ phó chuyên môn, trường Trung học phổ 

thông Xuân Trường C 

9.  Ông  Vũ Văn Thơ 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Trãi 

10.  Ông Bùi Văn Huynh 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông An 

Phúc 

11.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh 
Tổ phó chuyên môn, trường Trung học phổ 

thông Lương Thế Vinh 

12.  Bà Trần Thị Phương 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Nghĩa 

Minh 

13.  Bà Nguyễn Thị Hằng 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Huệ 
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14.  Bà Lại Thị Bích Nhài 
Tổ phó chuyên môn, trường Trung học phổ 

thông A Hải Hậu 

15.  Bà Phạm Thị Ngà 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông 

Nguyễn Khuyến 

16.  Ông Phan Viết Hiển 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Trần 

Hưng Đạo 

17.  Bà Vũ Thị Hoa 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Lê 

Quý Đôn 

18.  Bà Lê Thị Thu 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Mỹ 

Lộc 

19.  Bà Nguyễn Thị Thảo 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Tống 

Văn Trân 

20.  Ông Nguyễn Văn Lợi 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông A 

Nghĩa Hưng 

21.  Bà Trần Thị Phương Thảo 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Nam 

Trực 

22.  Ông Phan Duy Hiền 
Phó Hiệu trưởng, trường Trung học phổ thông 

Lý Tự Trọng 

23.  Ông Doãn Đình Dũng 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Giao 

Thủy B 

24.  Bà Tống Thị Thúy 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Hoàng 

Văn Thụ 

25.  Bà Ngô Thu Trang 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Trực 

Ninh 

26.  Bà Trịnh Thị Lụa 
Giáo viên, trường Trung học phổ thông Xuân 

Trường 

27.  Bà  Nguyễn Thị Loan Giáo viên, trường Mầm non xã Nghĩa Sơn 

28.  Bà  Đoàn Thị Thanh Giáo viên, trường Tiểu học xã Nghĩa Trung 

29.  Bà Hoàng Thị Thủy 
Giáo viên, trường Trung học cơ sở Nghĩa 

Hưng 

30.  Bà Đinh Tố Hằng 
Giáo viên, trường Mầm non Hải Lý, huyện 

Hải Hậu 
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31.  Ông Mai Tuấn Hiền 
Giáo viên, trường Tiểu học Hải Hưng, huyện 

Hải Hậu 

32.  Bà Hoảng Thị Yến 
Giáo viên, trường Trung học cơ sở Hải Hậu, 

huyện Hải Hậu 

33.  Bà Trần Thị Phương 
Hiệu trưởng, trường Mầm non Mỹ Thịnh, 

huyện Mỹ Lộc 

34.  Bà Hoàng Thị Thu Giang 
Giáo viên, trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng, 

huyện Mỹ Lộc 

35.  Bà Phạm Thị Thoa 
Giáo viên, trường Mầm non Trực Đại, huyện 

Trực Ninh 

36.  Ông Trần Văn Ninh 
Hiệu trưởng, trường Tiểu học Liêm Hải, 

huyện Trực Ninh 

37.  Bà  Mai Thị Hằng 
Giáo viên, trường Trung học cơ sở Đào Sư 

Tích, huyện Trực Ninh 

38.  Bà Ngô Thị Miền 
Hiệu trưởng, trường Mầm non Yên Cường, 

huyện Ý Yên 

39.  Bà  Phạm Thuỳ Linh  
Hiệu trưởng, trường Tiểu học Yên Xá, huyện 

Ý Yên 

40.  Bà  Nguyễn Thị Lan  
Giáo viên, trường Trung học cơ sở Lê Quý 

Đôn, huyện Ý Yên 

 

Danh sách trên có 40 cá nhân./. 
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